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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về ban hành Quy định khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực 

du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10, ngày 20/5/1998;

Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP, ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc qui định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10, ngày 20/5/1998;

Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996 và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư nước ngoài;

Căn cứ Nghị quyết HĐND số 14/2001/NQ-HĐND ngày 22/2/2001 của HĐND tỉnh Quảng Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ 4, khoá VI;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 19/TT-TMDL ngày 18/1/2001 và ý kiến tham gia của các ngành liên quan;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam".
Điều 2: Quyết định này được áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thay thế Quyết định số 07/2001/QĐ-UB ngày 30/1/2001 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc đối tượng điều chỉnh căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận

- Như điều 3

- TVTU (b/c )

- TTHĐND tỉnh ( b/c )

- CT & các PCT UBND tỉnh

- CPVP

-Lưu VT,KTN,KTTH,TH,VX.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH

VŨ NGỌC HOÀNG 

(Đã ký)



UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  26 tháng 12  năm 2001

QUY ĐỊNH 

Về khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam

( Ban hành kèm theo Quyết định số 09 /2001/QĐ-UB 

ngày 26/02 /2001 của UBND tỉnh Quảng Nam )



CHƯ门NG I: MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này được áp dụng cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch  trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Đối tượng điều chỉnh và thụ hưởng ưu đãi là các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Pháp luật Việt Nam ( gọi chung là Doanh nghiệp ).

Điều 3: Quyền lựa chọn áp dụng ưu đãi

UBND tỉnh và các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đảm bảo ổn định ưu đãi trong thời gian dự án hoạt động. Trường hợp những quy định về ưu đãi thay đổi khác với quy định này thì Doanh nghiệp được quyền thụ hưởng theo mức ưu đãi cao nhất.

Điều 4: Một số qui định khác:

1. Các khoản hỗ trợ theo Quy định này chỉ được sử dụng vào việc hoàn vốn đầu tư hoặc tái đầu tư.

2. Trong Quy định này từ " hỗ trợ " về thuế và tiền thuê đất được hiểu là không hành thu.

CHƯƠNG II: CÁC ƯU ĐÃI CỤ THỂ

Điều 5: Thời hạn thuê đất

Thời hạn thuê đất tối đa 50 năm, hết thời hạn trên nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục thuê đất thì UBND tỉnh sẽ gia hạn không qúa 20 năm. Doanh nghiệp trực tiếp sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật đất đai.

Điều 6: Ưu đãi về đất đai

1. Doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất theo Quy định của Chính phủ, ngoài ra tỉnh Quảng Nam còn hỗ trợ thêm đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch trong thời hạn 7 (bảy) năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất. Riêng đối với các dự án đầu tư vào dịch vụ vui chơi, giải trí ( không bố trí lưu trú ) thì không thu tiền thuê đất của doanh nghiệp trong 14 (mười bốn) năm. Quy định này không áp dụng đối với các dự án đầu tư vào khu vực do các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng.

2. Các dự án du lịch ngoài khu vực nội thị thị xã Hội An và nội thị thị xã Tam Kỳ (bao gồm: các dự án du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí) phải tuân thủ theo các qui định về quy hoạch xây dựng và kiến trúc:                       

- Đối với khu vực cảnh quang của dự án (là khu vực chủ yếu bố trí cây xanh, công viên, cây cảnh, đường nội bộ, khoảng thông thoáng) thì diện tích chiếm ít nhất 80% diện tích đất dự án.

- Đối với khu vực xây dựng công trình bố trí các vật kiến trúc, các thiết bị của khu du lịch thì diện tích chiếm tối đa 20% diện tích đất dự án.

Trên cơ sở đó, giá thuê đất được tính như sau:

- Đối với khu vực cảnh quang của dự án, giá thuê đất mang tính chất tượng trưng là 100USD/ha/năm ( tính cho 80% diện tích đất dự án).

- Đối với khu vực xây dựng công trình bố trí các vật kiến trúc, các thiết bị của khu du lịch thì giá đất được tính (tính cho 20% diện tích đất dự án) như sau:

Giá thuê đất =
Giá thuê đất tối thiểu
x Hệ số ngành
x Hệ số cơ sở hạ tầng
x Hệ số 

vị trí

3. Các dự án liên doanh với doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Quảng Nam (bao gồm liên doanh trong nước và đầu tư nước ngoài), thì doanh nghiệp Nhà nước tham gia góp vốn bằng tiền thuê đất được áp dụng theo điểm 1, điểm 2 điều 6; vốn góp bằng tiền thuê đất được tính không quá 20 năm (tức không quá 13 năm từ ngày trả tiền thuê đất đối với dự án có bố trí lưu trú và không quá 6 năm từ ngày trả tiền thuê đất đối với dự án không bố trí lưu trú).

4. Đối với các dự án mà doanh nghiệp trả tiền thuê đất một lần thì được tính chiết khấu bằng lãi suất cho vay ngoại tệ USD của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam tại thời điểm trả tiền. Thời gian trả tiền thuê đất một lần không quá 20 năm (kể từ ngày doanh nghiệp đăng ký trả tiền thuê đất một lần).

Điều 7: Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

 Ngoài các ưu đãi về thuế thu nhập theo quy định của Chính phủ thì các doanh nghiệp (trừ các doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài) được hỗ trợ thêm 5 (năm) năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động và có thu nhập chịu thuế.

CHƯƠNG III: CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VỀ QUẢN LÝ VÀ TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Điều 8: Về thủ tục hành chính

Thực hiện chế độ một đầu mối về thủ tục hành chính đối với hoạt động đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Sở Kế hoạch và Đầu tư (hoặc UBND các huyện, thị xã) tiếp nhận hồ sơ, đảm nhận  hoàn tất các thủ tục với các cơ quan Nhà nước có liên quan và thông báo  kết quả cho nhà đầu tư trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Điều 9: Về thủ tục xuất nhập cảnh

Người nước ngoài làm việc trong các dự án (kể cả thân nhân) hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài có thời gian lưu trú từ 1 năm trở lên, được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp thẻ tạm trú có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm và người mang thẻ được miễn thị thực khi xuất cảnh, nhập cảnh trong thời gian giá trị của thẻ. Việc cấp thẻ không quá 5 ngày kể từ khi cơ quan xuất nhập cảnh nhận được hồ sơ hợp lệ.

Điều 10: Các ưu đãi khác

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo các địa phương, các ngành liên quan thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án; đảm bảo bàn giao mặt bằng hoàn chỉnh cho nhà đầu tư, chi phí cho công tác này nằm trong chi phí dự án đầu tư.

2. Các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch được miễn các khoản phụ thu về xây dựng cơ sở hạ tầng (trừ các cơ sở hạ tầng được đầu tư theo hình htức BOT).

3. Nhà đầu tư có quyền:

- Lựa chọn hình thức đầu tư, được thay đổi hoặc chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định của Pháp luật.

- Đăng ký các hình thức ưu đãi và mức hưởng các ưu đãi phù hợp với các quy định của Chính phủ và địa phương.

- Doanh nghiệp được tự chủ kinh doanh theo giấy phép Đăng ký kinh doanh, được quyền bán đoạn thiết bị, bất động sản gắn liền với việc chuyển quyền sử dụng đất tương ứng diện tích và thời hạn đã trả tiền thuê đất cho doanh nghiệp khác.

CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11: Điều kiện và thủ tục áp dụng

1. Các doanh nghiệp được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định này khi đầu tư vào các dự án du lịch được phê duyệt, nêu trong giấy phép đầu tư và thực hiện đúng chế độ kế toán thống kê, chấp hành tốt chế độ thuế hiện hành.

2. Cơ quan có thẩm quyền rà soát, đối chiếu và ghi vào giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư khi chấp nhận dự án.

Điều 12: Tổ chức thực hiện

Các cơ quan liên quan bố trí cán bộ thực hiện công vụ liên quan thuộc phạm vi quy định này. Đơn vị, cá nhân từ chối thực hiện hoặc lợi dụng quyền hạn để vụ lợi, sách nhiễu, gây phiền hà cho hoạt động của doanh nghiệp thì tuỳ theo tính chất, mức độ mà bị xử lý; nếu gây thiệt hại cho nhà đầu tư thì phải bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư theo quy định của Pháp luật. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

                                  CHỦ TỊCH

                                 (Đã ký)

                                VŨ NGỌC HOÀNG
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